
Giáo dục 
phổ 

thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại ngữ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 20

1 Nguyễn Hoàng Hải 4 29/04/1984 Nam
Việt

 Nam
Kinh Không Cam Lộ, Quảng Trị

Khu phố 8, Phú Thủy, Lâm 
Đồng

12/12/
Phổ thông

QLNN về ANTT
Thạc sĩ,

Nghiên cứu sinh 
Tiến sĩ

Cao 
Cấp

Anh
 B2

Trưởng Công an xã
Trung tá

Công an xã Tân Hải 15/11/2005

2 Mai Văn Hiệu 2 16/6/1975 Nam
Việt

 Nam
Kinh Không Lâm Đồng

E10, Hùng Vương, phường 
Phú Thủy, Lâm Đồng

12/12/
Phổ thông

Kỹ sư
xây dựng

Cử nhân Luật

Thạc sĩ
quản lý xây dựng

Cao 
Cấp

Anh 
B1

Bí thư Đảng ủy xã Đảng ủy xã Tân Hải 12/07/2007

3 Phạm Thái Hòa 4 13/9/1966 Nam
Việt

 Nam
Kinh Không Lâm Đồng

Tam Tân,
Tân Hải,

Lâm Đồng

12/12/
Phổ thông

Làm nông,
Trưởng Ban 

điều hành thôn Tam 
Tân

Tam Tân,
Tân Hải,

Lâm Đồng

ĐB
HĐND xã

NK
2021-2026

4 Trần Việt Hoan 5 28/06/1976 Nam
Việt

 Nam
Kinh Không Lâm Đồng

Hiệp Tiến,
Tân Hải,

Lâm Đồng

12/12/
Phổ thông

Cử 
Nhân
 Luật

Cao 
Cấp

Anh 
B

Ủy viên Ban Thường 
vụ, Chủ tịch 

UBMTTQVN xã Tân 
Hải

Cơ quan UBMTTQ VN 
xã Tân Hải

19/07/2002

ĐB
HĐND xã

NK
2021-2026

5 Văn Khoa 2 02/8/1984 Nam
Việt

 Nam
Kinh Không Đà Nẵng

Tam Tân,
Tân Hải,

Lâm Đồng

12/12/
Phổ thông

Cử nhân
Kinh tế

Thạc sĩ
Luật

Trung 
cấp

Anh 
B

UV. BCH Đảng ủy, 
Phó Chủ tịch UBND  

xã

UBND xã
Tân Hải

11/02/2012

ĐB
HĐND
Thị xã

NK
2021-2026

6 Cao Mạnh Khởi 4 15/6/1969 Nam
Việt

 Nam
Kinh Không Ninh Bình

Tổ Dân phố 4 Tân An, 
Phường LaGi, Lâm Đồng

12/12/
Phổ thông

Cử nhân
Tài chính Ngân hàng

Cao 
Cấp

Anh 
B

Phó Bí thư Thường 
trực Đảng ủy xã

Đảng ủy xã Tân Hải 07/01/2005

ĐB
HĐND xã

NK
2021-2026

7 Đỗ Thị Lành 4 02/9/1976 Nữ
Việt

 Nam
Kinh Không Lâm Đồng

Tổ Dân phố 7 Bình Tân, 
Phường LaGi, Lâm Đồng

12/12/
Phổ thông

Cử nhân
Luật

Trung 
cấp

Anh 
B

Phó trưởng phòng Văn 
hóa, xã hội 

UBND xã
Tân Hải

16/10/2005

8 Nguyễn Hoàng Lộc 5 19/04/1973 Nam 
Việt

 Nam
Kinh Không TP.Hồ Chí Minh Hiệp An, Tân Hải, Lâm Đồng

9/12/
Phổ thông

Sơ cấp
Làm nông, Trưởng 
BĐH thôn Hiệp An

Hiệp An, Tân Hải, Lâm 
Đồng

20/05/2021
ĐB

HĐND xã
NK

9 Lê Tấn Nhất 6 26/09/1980 Nam
Việt

 Nam
Kinh Không Quảng Ngãi

Tổ Dân phố Bình An 1, 
Phường LaGi, Lâm Đồng

12/12/
Phổ thông

Cử 
Nhân
 Luật

Trung 
cấp

Anh 
B

UV. BCH Đảng ủy, 
PCT TT UBMTTQ xã 
Tân Hải đồng thời Chủ 
tịch Hội Nông dân xã

Cơ quan UBMTTQ VN 
xã Tân Hải

14/05/2003

ĐB
HĐND xã

NK
2021-2026

10 Nguyễn Hữu Nhường 1 22/8/1965 Nam
Việt

 Nam
Kinh Phật Lâm Đồng

Hiệp Trí,
Tân Hải,

Lâm Đồng

10/12/
Phổ thông

Sơ cấp 
Công an

Làm nông, Trưởng Ban 
điều hành thôn Hiệp 

Trí

Hiệp Trí,
Tân Hải,

Lâm Đồng
04/10/2005

ĐB
HĐND xã

NK
2021-2026

11 Huỳnh Thị Kim Phượng 1 02/02/1988 Nữ
Việt

 Nam
Kinh Không Lâm Đồng

Hiệp Trí,
Tân Hải,

Lâm Đồng

12/12/
Phổ thông

Cử 
Nhân
 Luật

Trung 
cấp

Anh 
B

UV. BCH Đảng ủy, 
PCT UBMTTQ xã Tân 
Hải đồng thời Chủ tịch 

Hội Phụ nữ xã

Cơ quan UBMTTQ VN 
xã Tân Hải

16/07/2014

ĐB
HĐND xã

NK
2021-2026

12 Trần Thanh Quế 3 19/5/1971 Nam
Việt

 Nam
Kinh Không Lâm Đồng

Hiệp Hòa,
Tân Hải,

Lâm Đồng

12/12/
Phổ thông

Cử nhân
Hành chính chính trị

Cao 
Cấp

Anh 
B

UV.BTV Đảng ủy, Phó 
Chủ tịch UBND xã

UBND xã
Tân Hải

12/07/1997

13 Đào Minh Tân 5 08/10/1990 Nam
Việt

 Nam
Kinh Không Lâm Đồng

Hiệp Hòa,
Tân Hải,

Lâm Đồng

12/12/
Phổ thông

Cử nhân
QLĐĐ

Trung
 cấp

Anh 
B

Phó trưởng Ban KT - 
NS HĐND xã

HĐND
xã Tân Hải

24/1/2014

ĐB
HĐND xã

NK
2021-2026

14 Lê Ngọc Thọ 1 29/9/1973 Nam
Việt

 Nam
Kinh Không Ninh Bình

Tổ Dân phố Bình An 1, 
Phường LaGi, Lâm Đồng

12/12/
Phổ thông

Cử nhân
Luật

Thạc sĩ 
Luật Kinh tế

Cao 
Cấp

Anh 
B

UV.BTV Đảng ủy, 
Trưởng Ban Xây dựng 

Đảng
Đảng ủy xã Tân Hải 12/05/1998

15 Ngô Thái Thùy Trang 5 15/04/1985 Nữ
Việt

 Nam
Kinh

Công
giáo

Lâm Đồng
Hiệp Tiến,
Tân Hải,

Lâm Đồng

12/12/
Phổ thông

Cử nhân
Luật

Trung
 cấp

Anh 
B

Phó trưởng Ban Văn 
hóa  xã hội HĐND xã 

Tân Hải

HĐND
xã Tân Hải

17/12/2007

ĐB
HĐND xã

NK
2021-2026

16 Huỳnh Thị Thùy Trang 6 07/12/1992 Nữ
Việt

 Nam
Kinh Phật Lâm Đồng

Tam Tân,
Tân Hải,

Lâm Đồng

12/12/
Phổ thông

Bác sĩ Y khoa
Anh 
B1

Bác sĩ, Phó Giám đốc 
Trạm y tế

Trạm y tế xã Tân Hải 16/06/2017

17 Nguyễn Minh Trung 6 02/7/1979 Nam
Việt

 Nam
Kinh Không Lâm Đồng

Khu phố 44, Phường Phan 
Thiết, Lâm Đồng

12/12/
Phổ thông

Cử nhân
Cao 
Cấp

Anh 
B

Chỉ huy trưởng 
BCHQS xã Tân Hải

Ban CHQS 
xã Tân Hải

17/7/2003

ĐB
HĐND xã

NK
2021-2026

18 Ngô Thanh Tuấn 3 18/11/1979 Nam
Việt

 Nam
Kinh Không Lâm Đồng

Hiệp Lễ,
Tân Hải, 

Lâm Đồng 

12/12/
Phổ thông

Cử nhân
Luật

Trung
cấp

Anh
 B

UV. BCH Đảng ủy
Phó Chủ tịch HĐND 

xã

HĐND
xã Tân Hải

14/8/2010

ĐB
HĐND xã

NK
2021-2026

19 Vương Thị Ánh Tuyết 2 20/5/1966 Nữ
Việt

 Nam
Kinh Không Quãng Ngãi

Hiệp Hòa,
Tân Hải,

Lâm Đồng

12/12/
Phổ thông

ĐH Sư
phạm Mầm non

Trung
 cấp

Anh
B

Làm nông,
Trưởng
BCTMT

thôn
Hiệp Hòa

Hiệp Hòa,
Tân Hải,

Lâm Đồng
08/08/2015

ĐB
HĐND xã

NK
2021-2026

Trình độ

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi công tác
Ngày 

vào Đảng 
(nếu có)

Giới tính Quốc tịch
Dân
 tộc

Tôn 
giáo

Quê quán 
Nơi ở 

hiện nay
Đơn vị bầu cử

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu có)

Ghi chú

2

ỦY BAN BẦU CỬ 
XÃ TÂN HẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND XÃ TÂN HẢI, KHÓA XIII NHIỆM KỲ 2026-2031

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng,

 năm sinh


